NỘI DUNG ÔN THI

I. Tổ hợp từ thành câu: (2 điểm)
1. 个 / 楼  / 那 / 是 / 银行 / 就
………………………………………………………………………………

2. 是 / 人 / 王兰 / 中国
……………………………………………………………………………..

3. 今天 / 生日 / 是 / 的 / 她
………………………………………………………………………………

4. 哥哥 / 你 / 工作 / 什么 / 做
………………………………………………………………………………

5. 他们 / 回 / 什么 / 中国 / 时候 
………………………………………………………………………………

II.     Chọn từ điền vào chỗ trống: (1 điểm)      在 / 大学  / 住 / 去 / 作
1.   他常________ 张丽英家。
2．晚上你_________什么？
3．我在北京________学习汉语。

4．今天我们_______宿舍休息。

5．你________在哪儿？
III. Chọn chữ Hán duy nhất thích hợp điền vào chỗ trống: ( 1 điểm )
1. 我 … …两张票 。


A. 续

B. 买

C. 读
2. 你是 … …国人？


A. 那

B. 哪

C. 那儿
3. 他今天来 … …王兰 。

A. 抑

B. 我

C. 找
4. 他 … …国了 。


A. 口

B. 问

C. 回
5. 她三 … …半去银行 。

A. 店

B. 占

C. 点
IV. Đặt câu theo các kết cấu cho sẵn sau đây: (2 điiểm)

1.  … … 离 … …

________________________________________________________________

2. 一起  

________________________________________________________________

V. Dịch từ Việt sang Trung: (2 điểm)

1. Khi nào thì các bạn đi Mỹ?

………………………………………………………………………………

2. Chiều nay họ sẽ học tiếng hoa ở phòng 205.

………………………………………………………………………………

3. Họ có con chưa?

………………………………………………………………………………

4. Bạn thường làm gì vào tối thứ 7?

………………………………………………………………………………

5. Tan học rồi, chúng ta về ký túc xá để nghỉ ngơi đi.

………………………………………………………………………………

VI. Hãy giới thiệu về gia đình mình: (2 điểm)     我的家
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